
Phòng thi: 1

Giảng đường: B1_CS1

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP

Điểm 

thi

Số 

máy
Mã đề Ký nộp Ghi chú 

1 000001 0610210171 Hoàng Xuân Huy 11-11-2000 KD6B 01

2 000002 0610310649 Đỗ Đức Nhân 06-07-2000 QT7A 01

3 000003 0901030362 Nguyễn Thị Hiền 26/06/2003 QT9A 01

4 000004 0901010354 Nguyễn Thu Hằng 29/09/2003 QT9B 01 ĐK

5 000005 0901030280 Nguyễn Thị Thu Hương 26/05/2003 QT9C 01

6 000006 1001011456 Hoàng Mỹ Anh 09/11/2004 TC10A 01

7 000007 1001010753 Nguyễn Tuấn Anh 30/10/2004 TC10A 01

8 000008 1001010755 Quách Duy Anh 25/10/2004 TC10A 01

9 000009 1001011387 Nguyễn Thị Chuyên 09/03/2004 TC10A 01

10 000010 1001010765 Nguyễn Hoàng Đức 20/10/2004 TC10A 01 HP,ĐK

11 000011 1001010767 Nguyễn Mỹ Dung 11/11/2004 TC10A 01

12 000012 1001010437 Vũ Hồng Hạnh 29/05/2004 TC10A 01

13 000013 1001010783 Lương Trung Hiếu 09/09/2004 TC10A 01

14 000014 1001010803 Cao Ngọc Lan 19/08/2004 TC10A 01

15 000015 1001011363 Nguyễn Thảo Linh 19/10/2003 TC10A 01

16 000016 1001010818 Trịnh Phúc Long 17/04/2004 TC10A 01

17 000017 1001011453 Đào Ngọc Minh 18/07/2004 TC10A 01

18 000018 1001010229 Đỗ Thị Thảo Nhi 23/01/2004 TC10A 01

19 000019 1001010844 Trần Hoàng Phong 09/05/2004 TC10A 01

20 000020 1001010849 Đỗ Minh Quân 02/02/2004 TC10A 01

21 000021 1001010852 Lê Phú Quý 03/08/2003 TC10A 01

22 000022 1001010905 Phạm Trọng Tài 16/12/2004 TC10A 01 HP,ĐK

23 000023 1001010864 Hoàng Thị Thảo 15/04/2003 TC10A 01

24 000024 1001010870 Vũ Minh Thu 25/02/2004 TC10A 01

25 000025 1001010871 Đỗ Thu Thuận 26/12/2002 TC10A 01

26 000026 1001010873 Nguyễn Thu Thuỷ 15/12/2004 TC10A 01

27 000027 1001011383 Bùi Phương Trang 23/12/2004 TC10A 01

28 000028 1001010881 Hà Thị Thu Trang 08/02/2004 TC10A 01

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày      tháng      năm 

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………
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